Tiết 26+27: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - MÔN HĐTNHN 8 

 NĂM  HỌC: 2023 - 2024


I. Mục tiêu.

1. Phạm vi kiến thức
- Chủ đề 1 và chủ đề 2.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tư duy lô gíc.

 - Kĩ năng tự kiểm tra đánh giá.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, trung thực khi làm bài kiểm tra

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực nhận biết
- Năng lực tư duy logic

- Năng lực phân tích, tổng hợp.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ để trình bày, giải thích vấn đề.

- Năng lực vận dung kiến thức vào thực tế đời sống.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận 50%, trắc nghiệm 50%
III. MA TRẬN 
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	Tự luận
	TN
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Khám phá một số đặc điểm của bản thân
	1
	2
	
	4
	
	2
	
	
	1
	8
	5,0

	2.Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người 
	
	2
	1
	4
	
	6
	1
	
	2
	10
	5,0

	Số câu
	1
	4
	1
	8
	
	8
	1
	
	3
	20
	10

	Điểm số
	3
	1
	1
	2
	
	2
	1
	
	5
	5
	

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	


	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
Lớp: 8
Họ và tên: ……………………..

Ngày kiểm tra:…………………
	KIỂM TRA GIỮA HK I – NĂM HỌC: 2023- 2024

Môn: HĐTNHN 8

Phần trắc nghiệm: 5 điểm  

Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian phát đề)



                                                                                                                                                                                               Điểm tổng hợp



         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

 Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: An là bạn thân của Bình. Dạo gần đây An thường xuyên nhờ Bình chép bài hộ, có khi còn nhờ làm giúp bài tập về nhà. Nếu em là Bình, em sẽ làm gì?

A. Có thể chép bài hộ nhưng cương quyết không làm bài tập về nhà giúp An.

B. Tìm hiểu lí do tại sao An lại nhờ vả mình. Nếu An gặp khó khăn sẽ cùng bạn giải quyết.


C. Không chép bài hộ, cũng không làm giúp bạn bài tập về nhà.

D. Báo với thầy cô giáo để phạt bạn An.
Câu 2: Đâu không phải là việc làm thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh?

A. Thời gian gần đây, B thường xuyên nghỉ học. Ở lớp B cũng không tập trung và kết quả học tập sa sút. Nhận thấy những dấu hiệu đó, H đã tìm hiểu và giúp đỡ B.

B. Nhóm G được cô giáo giao nhiệm vụ chuẩn bị tranh, ảnh cho buổi sinh hoạt lớp. Cả  nhóm họp  để phân công nhiệm vụ, nhưng các bạn đùn đẩy nhau không ai chịu nhận.

C. Tuần trước, H bị ốm. C hứa giúp bạn ghi chép bài học và C đã thực hiện.

D. Nhóm T được giao thực hiện một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong nhóm chỉ có M hát tốt, nên cả nhóm đề nghị M hát chính, các bạn còn lại sẽ múa phụ họa. M nhận lời và vui vẻ cùng các bạn tập luyện.
Câu 3: Ánh và Hà là bạn thân chơi chung từ nhỏ. Nhưng Hà luôn có thành tích văn hóa, văn nghệ nổi bật hơn Ánh. Điều này làm cho Ánh rất khó chịu và đi nói xấu Hà. Theo em, Ánh đang có tính cách như thế nào?

A. Tốt bụng.
B. Thân thiện.
C. Hài hước.
D. Đố kị.

Câu 4: Để chuẩn bị cho buổi tham quan vào cuối tuần, C rủ H đi mua sắm cùng mình. H thấy C mua rất nhiều quần áo, đồ dùng,…không cần thiết và không sử dụng hết. Nếu em là H, em sẽ làm gì

A. Khuyên C nên thể hiện cách sống tiết kiệm, tôn trọng công sức lao động của người thân, vì mình đang là học sinh, bản thân chưa tự kiếm được tiền. Chỉ mua những đồ dùng thật sự cần thiết.

B. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì gia đình C có điều kiện.

C. Khuyên C nên tiết kiệm, đến buổi tham quan vào cuối tuần sẽ sử dụng sau.

D. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì có thể làm mất đi tình bạn của mình và C.
Câu 5: Tính cách có thể khiến mọi người xa lánh em là

A. tính cẩn thận.
B. tính hòa đồng.
C. tính ích kỉ.
D. tính chu đáo.

Câu 6: Để tiết kiệm thời gian, em sẽ làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

A. Chơi rất nhiều thể loại game.


B. Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.


C. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.


D. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.

Câu 7: Nét tính cách nào dưới đây là nét tính cách tích cực?

A. Thân thiện.
B. Dễ cáu giận.


C. Thiếu chính kiến.
D. Lười biếng.

Câu 8: Khi đang có cảm xúc tiêu cực, em không nên

A. thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở và thở đều.


B. tâm sự, chia sẻ với những người đáng tin cậy.


C. tách mình ra khỏi không gian, đối tượng gây cho mình cảm xúc tiêu cực.


D. tiếp tục buồn bã, suy nghĩ về vấn đề tiêu cực.

Câu 9: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?

A. Bảo vệ của công.
B. Tiêu xài hoang phí.


C. Chi tiêu hợp lí.
D. Bảo quản đồ dùng.

Câu 10: Em sẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực như thế nào khi ở trong tình huống sau: Sau giờ học, vì mải cùng các bạn chuẩn bị cho buổi thuyết trình của nhóm vào tuần sau nên em muộn mà quên báo với gia đình. Bố chưa biết lí do nên đã mắng em mải chơi không về nhà đúng giờ.

A. Em rất buồn, giận bố và không muốn nói chuyện với bố nữa.

B. Em nhờ mẹ nói giúp em lí do em về muộn để bố không mắng nữa.

C. Em suy nghĩ tiêu cực và có những hành động tiêu cực vì bố không tin tưởng em.

D. Em đợi bố bình tĩnh lại sẽ nói cho bố hiểu lí do tại sao em về muộn và hứa với bố mẹ lần sau nếu có về muộn sẽ báo với bố mẹ để bố mẹ yên tâm.
Câu 11: Đâu không phải nét tính cách tiêu cực?

A. Dễ cáu giận.
B. Thiếu chính kiến.


C. Đố kị.
D. Hoà đồng với bạn bè.

Câu 12: Cho tình huống: "Do chưa nỗ lực nên kết quả học tập của M chưa tốt. Dù vậy, M không thể hiện sự buồn chán hay lo lắng vì kết quả này". Em thấy M là người như thế nào?

A. Là người có trách nhiệm với những người xung quanh.


B. Thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình mình.


C. Là người thoải mái trong cuộc sống.


D. Là người có trách nhiệm với bản thân.

Câu 13: Cho tình huống: “Nam thường bỏ bữa sáng và thức khuya để học bài” Nếu em là Nam, em sẽ làm gì để thể hiện có trách nhiệm với bản thân?

A. Ăn uống điều độ đủ bữa và sắp xếp thời gian học tập, vui chơi phù hợp.


B. Đi ra ngoài vui chơi và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.


C. Cởi mở hơn khi nói chuyện với mọi người.


D. Ăn sáng đầy đủ và đi ngủ sớm, hôm sau đến lớp chép bài bạn.

Câu 14: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe là

A. tập thể dục thể thao thường xuyên.


B. đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


C. tập thể dục thể thao, đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


D. nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.

Câu 15: Việc nào không thể hiện trách nhiệm của em trong các hoạt động?

A. Vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.


B. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động.


C. Bàn lùi vì gặp các rủi ro có thể xảy ra.


D. Có ý thức giúp đỡ các bạn trong hoạt động chung.

Câu 16: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Để dành tiền mua sách.


B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.


C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.


D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.

Câu 17: Tính cách suy nghĩ lạc quan thể hiện qua việc

A. giúp đỡ bạn bè.


B. thường nói xấu người khác.


C. dù bố Nam đã mất do tuổi già, nhưng Nam vẫn tin rằng bố luôn bên cạnh và hỗ trợ thầm lặng cho Nam mà cố gắng học tập tốt.


D. quan tâm đến người xung quanh.

Câu 18: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập là

A. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới, làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


B. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới.    C. vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


D. làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Câu 19: Để điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực, em cần:

A. Hạn chế giao tiếp, xa lánh người thân, bạn bè.

B. Suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, thất vọng.

C. Từ chối sự chia sẻ, phản bác ý kiến của người thân, bạn bè.

D. Thực hiện các hoạt động giúp tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân (nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, chơi thể thao, đi bộ nhẹ nhàng,…).
Câu 20: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?

A. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.


B. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.


C. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.


D. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
----------- HẾT ----------
	TRƯỜNG THCS HÀM CẦN
Lớp: 8
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Ngày kiểm tra:…………………
	KIỂM TRA GIỮA HK I – NĂM HỌC: 2023- 2024

Môn: HĐTNHN 8

Phần trắc nghiệm: 5 điểm  

Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian phát đề)



                                                                                                                                                                                  Điểm tổng hợp



         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Tính cách có thể khiến mọi người xa lánh em là

A. tính cẩn thận.
B. tính ích kỉ.
C. tính hòa đồng.
D. tính chu đáo.

Câu 2: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?

A. Bảo quản đồ dùng.
B. Tiêu xài hoang phí.


C. Chi tiêu hợp lí.
D. Bảo vệ của công.

Câu 3: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?

A. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.


B. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.


C. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.


D. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Câu 4: Đâu không phải nét tính cách tiêu cực?

A. Thiếu chính kiến.
B. Dễ cáu giận.


C. Đố kị.
D. Hoà đồng với bạn bè.

Câu 5: Cho tình huống: "Do chưa nỗ lực nên kết quả học tập của M chưa tốt.  Dù vậy, M không thể hiện sự buồn chán hay lo lắng vì kết quả này”. Em thấy M là người như thế nào?

A. Là người thoải mái trong cuộc sống.


B. Thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình mình.


C. Là người có trách nhiệm với bản thân.


D. Là người có trách nhiệm với những người xung quanh.

Câu 6: Để điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực, em cần:

A. Suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, thất vọng.

B. Hạn chế giao tiếp, xa lánh người thân, bạn bè.

C. Từ chối sự chia sẻ, phản bác ý kiến của người thân, bạn bè.

D. Thực hiện các hoạt động giúp tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân (nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, chơi thể thao, đi bộ nhẹ nhàng,…).
Câu 7: Khi đang có cảm xúc tiêu cực, em không nên

A. tiếp tục buồn bã, suy nghĩ về vấn đề tiêu cực.


B. tâm sự, chia sẻ với những người đáng tin cậy.


C. tách mình ra khỏi không gian, đối tượng gây cho mình cảm xúc tiêu cực.


D. thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở và thở đều.

Câu 8: Việc nào không thể hiện trách nhiệm của em trong các hoạt động?

A. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động.


B. Vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.


C. Bàn lùi vì gặp các rủi ro có thể xảy ra.


D. Có ý thức giúp đỡ các bạn trong hoạt động chung.

Câu 9: Đâu không phải là việc làm thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh?

A. Tuần trước, H bị ốm. C hứa giúp bạn ghi chép bài học và C đã thực hiện.

B. Nhóm T được giao thực hiện một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong nhóm chỉ có M hát tốt, nên cả nhóm đề nghị M hát chính, các bạn còn lại sẽ múa phụ họa. M nhận lời và vui vẻ cùng các bạn tập luyện.

C. Thời gian gần đây, B thường xuyên nghỉ học. Ở lớp B cũng không tập trung và kết quả học tập sa sút. Nhận thấy những dấu hiệu đó, H đã tìm hiểu và giúp đỡ B.

D. Nhóm G được cô giáo giao nhiệm vụ chuẩn bị tranh, ảnh cho buổi sinh hoạt lớp. Cả nhóm họp để phân công nhiệm vụ, nhưng các bạn đùn đẩy nhau không ai chịu nhận.
Câu 10: An là bạn thân của Bình. Dạo gần đây An thường xuyên nhờ Bình chép bài hộ, có khi còn nhờ làm giúp bài tập về nhà. Nếu em là Bình, em sẽ làm gì?

A. Có thể chép bài hộ nhưng cương quyết không làm bài tập về nhà giúp An.

B. Báo với thầy cô giáo để phạt bạn An.

C. Tìm hiểu lí do tại sao An lại nhờ vả mình. Nếu An gặp khó khăn sẽ cùng bạn giải quyết.

D. Không chép bài hộ, cũng không làm giúp bạn bài tập về nhà.
Câu 11: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe là

A. tập thể dục thể thao, đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


B. nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.    C. tập thể dục thể thao thường xuyên.


D. đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.

Câu 12: Cho tình huống: Nam thường bỏ bữa sáng và thức khuya để học bài. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì để thể hiện có trách nhiệm với bản thân?

A. Ăn uống điều độ đủ bữa và sắp xếp thời gian học tập, vui chơi phù hợp.


B. Đi ra ngoài vui chơi và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.


C. Cởi mở hơn khi nói chuyện với mọi người.


D. Ăn sáng đầy đủ và đi ngủ sớm, hôm sau đến lớp chép bài bạn.

Câu 13: Để chuẩn bị cho buổi tham quan vào cuối tuần, C rủ H đi mua sắm cùng mình. H thấy C mua rất nhiều quần áo, đồ dùng,…không cần thiết và không sử dụng hết. Nếu em là H, em sẽ làm gì?

A. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì gia đình C có điều kiện.

B. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì có thể làm mất đi tình bạn của mình và C.

C. Khuyên C nên tiết kiệm, đến buổi tham quan vào cuối tuần sẽ sử dụng sau.

D. Khuyên C nên thể hiện cách sống tiết kiệm, tôn trọng công sức lao động của người thân, vì mình đang là học sinh, bản thân chưa tự kiếm được tiền. Chỉ mua những đồ dùng thật sự cần thiết.
Câu 14: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập là

A. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới, làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


B. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới.


C. vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


D. làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Câu 15: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Để dành tiền mua sách.
            B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.


C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng. D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.

Câu 16: Tính cách suy nghĩ lạc quan thể hiện qua việc

A. giúp đỡ bạn bè.                                B. thường nói xấu người khác.


C. dù bố Nam đã mất do tuổi già, nhưng Nam vẫn tin rằng bố luôn bên cạnh và hỗ trợ thầm lặng cho Nam mà cố gắng học tập tốt.


D. quan tâm đến người xung quanh.

Câu 17: Để tiết kiệm thời gian, em sẽ làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

A. Chơi rất nhiều thể loại game.      B. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.


C. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.


D. Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.

Câu 18: Ánh và Hà là bạn thân chơi chung từ nhỏ. Nhưng Hà luôn có thành tích văn hóa, văn nghệ nổi bật hơn Ánh. Điều này làm cho Ánh rất khó chịu và đi nói xấu Hà. Theo em, Ánh đang có tính cách như thế nào?

A. Tốt bụng.
B. Đố kị.
C. Hài hước.
D. Thân thiện.

Câu 19: Em sẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực như thế nào khi ở trong tình huống sau: Sau giờ học, vì mải cùng các bạn chuẩn bị cho buổi thuyết trình của nhóm vào tuần sau nên em muộn mà quên báo với gia đình. Bố chưa biết lí do nên đã mắng em mải chơi không về nhà đúng giờ.

A. Em rất buồn, giận bố và không muốn nói chuyện với bố nữa.

B. Em nhờ mẹ nói giúp em lí do em về muộn để bố không mắng nữa.

C. Em suy nghĩ tiêu cực và có những hành động tiêu cực vì bố không tin tưởng em.

D. Em đợi bố bình tĩnh lại sẽ nói cho bố hiểu lí do tại sao em về muộn và hứa với bố mẹ lần sau nếu có về muộn sẽ báo với bố mẹ để bố mẹ yên tâm.
Câu 20: Nét tính cách nào dưới đây là nét tính cách tích cực?

A. Thân thiện.
B. Dễ cáu giận.


C. Thiếu chính kiến.
D. Lười biếng.
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         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Nét tính cách nào dưới đây là nét tính cách tích cực?

A. Thân thiện.
B. Lười biếng.


C. Dễ cáu giận.
D. Thiếu chính kiến.

Câu 2: Đâu không phải là việc làm thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh?

A. Nhóm T được giao thực hiện một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong nhóm chỉ có M hát tốt, nên cả nhóm đề nghị M hát chính, các bạn còn lại sẽ múa phụ họa. M nhận lời và vui vẻ cùng các bạn tập luyện.

B. Tuần trước, H bị ốm. C hứa giúp bạn ghi chép bài học và C đã thực hiện.

C. Nhóm G được cô giáo giao nhiệm vụ chuẩn bị tranh, ảnh cho buổi sinh hoạt lớp. Cả nhóm họp để phân công nhiệm vụ, nhưng các bạn đùn đẩy nhau không ai chịu nhận.

D. Thời gian gần đây, B thường xuyên nghỉ học. Ở lớp B cũng không tập trung và kết quả học tập sa sút. Nhận thấy những dấu hiệu đó, H đã tìm hiểu và giúp đỡ B.
Câu 3: Để điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực, em cần:

A. Thực hiện các hoạt động giúp tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân (nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, chơi thể thao, đi bộ nhẹ nhàng,…).

B. Hạn chế giao tiếp, xa lánh người thân, bạn bè.

C. Suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, thất vọng.

D. Từ chối sự chia sẻ, phản bác ý kiến của người thân, bạn bè.
Câu 4: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?

A. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.


B. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.


C. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.


D. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.

Câu 5: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe là

A. nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


B. đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


C. tập thể dục thể thao thường xuyên.


D. tập thể dục thể thao, đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.

Câu 6: Khi đang có cảm xúc tiêu cực, em không nên

A. tiếp tục buồn bã, suy nghĩ về vấn đề tiêu cực.


B. tâm sự, chia sẻ với những người đáng tin cậy.


C. tách mình ra khỏi không gian, đối tượng gây cho mình cảm xúc tiêu cực.


D. thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở và thở đều.

Câu 7: Việc nào không thể hiện trách nhiệm của em trong các hoạt động?

A. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động.


B. Vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.


C. Bàn lùi vì gặp các rủi ro có thể xảy ra.


D. Có ý thức giúp đỡ các bạn trong hoạt động chung.

Câu 8: Cho tình huống: "Do chưa nỗ lực nên kết quả học tập của M chưa tốt. Dù vậy, M không thể hiện sự buồn chán hay lo lắng vì kết quả này". Em thấy M là người như thế nào?

A. Là người có trách nhiệm với bản thân.


B. Thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình mình.


C. Là người thoải mái trong cuộc sống.


D. Là người có trách nhiệm với những người xung quanh.

Câu 9: Để chuẩn bị cho buổi tham quan vào cuối tuần, C rủ H đi mua sắm cùng mình. H thấy C mua rất nhiều quần áo, đồ dùng,…không cần thiết và không sử dụng hết. Nếu em là H, em sẽ làm gì

A. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì gia đình C có điều kiện.

B. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì có thể làm mất đi tình bạn của mình và C.

C. Khuyên C nên tiết kiệm, đến buổi tham quan vào cuối tuần sẽ sử dụng sau.

D. Khuyên C nên thể hiện cách sống tiết kiệm, tôn trọng công sức lao động của người thân, vì mình đang là học sinh, bản thân chưa tự kiếm được tiền. Chỉ mua những đồ dùng thật sự cần thiết.
Câu 10: Cho tình huống: “Nam thường bỏ bữa sáng và thức khuya để học bài” Nếu em là Nam, em sẽ làm gì để thể hiện có trách nhiệm với bản thân?

A. Ăn uống điều độ đủ bữa và sắp xếp thời gian học tập, vui chơi phù hợp.


B. Đi ra ngoài vui chơi và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.


C. Cởi mở hơn khi nói chuyện với mọi người.


D. Ăn sáng đầy đủ và đi ngủ sớm, hôm sau đến lớp chép bài bạn.

Câu 11: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Để dành tiền mua sách.


B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.


C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.


D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.

Câu 12: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?

A. Bảo vệ của công.
B. Bảo quản đồ dùng.


C. Chi tiêu hợp lí.
D. Tiêu xài hoang phí.

Câu 13: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập là

A. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới, làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


B. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới.


C. vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


D. làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Câu 14: Đâu không phải nét tính cách tiêu cực?

A. Thiếu chính kiến.
B. Hoà đồng với bạn bè.


C. Dễ cáu giận.
D. Đố kị.

Câu 15: Tính cách suy nghĩ lạc quan thể hiện qua việc

A. giúp đỡ bạn bè.                    B. thường nói xấu người khác.


C. dù bố Nam đã mất do tuổi già, nhưng Nam vẫn tin rằng bố luôn bên cạnh và hỗ trợ thầm lặng cho Nam mà cố gắng học tập tốt.


D. quan tâm đến người xung quanh.

Câu 16: Để tiết kiệm thời gian, em sẽ làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

A. Chơi rất nhiều thể loại game.      B. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.


C. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.


D. Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.

Câu 17: Ánh và Hà là bạn thân chơi chung từ nhỏ. Nhưng Hà luôn có thành tích văn hóa, văn nghệ nổi bật hơn Ánh. Điều này làm cho Ánh rất khó chịu và đi nói xấu Hà. Theo em, Ánh đang có tính cách như thế nào?

A. Tốt bụng.
B. Đố kị.
C. Hài hước.
D. Thân thiện.

Câu 18: Em sẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực như thế nào khi ở trong tình huống sau: Sau giờ học, vì mải cùng các bạn chuẩn bị cho buổi thuyết trình của nhóm vào tuần sau nên em muộn mà quên báo với gia đình. Bố chưa biết lí do nên đã mắng em mải chơi không về nhà đúng giờ.

A. Em rất buồn, giận bố và không muốn nói chuyện với bố nữa.

B. Em nhờ mẹ nói giúp em lí do em về muộn để bố không mắng nữa.

C. Em suy nghĩ tiêu cực và có những hành động tiêu cực vì bố không tin tưởng em.

D. Em đợi bố bình tĩnh lại sẽ nói cho bố hiểu lí do tại sao em về muộn và hứa với bố mẹ lần sau nếu có về muộn sẽ báo với bố mẹ để bố mẹ yên tâm.
Câu 19: Tính cách có thể khiến mọi người xa lánh em là

A. tính chu đáo.
B. tính hòa đồng.
C. tính cẩn thận.
D. tính ích kỉ.

Câu 20: An là bạn thân của Bình. Dạo gần đây An thường xuyên nhờ Bình chép bài hộ, có khi còn nhờ làm giúp bài tập về nhà. Nếu em là Bình, em sẽ làm gì?

A. Báo với thầy cô giáo để phạt bạn An.

B. Tìm hiểu lí do tại sao An lại nhờ vả mình. Nếu An gặp khó khăn sẽ cùng bạn giải quyết.

C. Không chép bài hộ, cũng không làm giúp bạn bài tập về nhà.

D. Có thể chép bài hộ nhưng cương quyết không làm bài tập về nhà giúp An.
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         Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Ánh và Hà là bạn thân chơi chung từ nhỏ. Nhưng Hà luôn có thành tích văn hóa, văn nghệ nổi bật hơn Ánh. Điều này làm cho Ánh rất khó chịu và đi nói xấu Hà. Theo em, Ánh đang có tính cách như thế nào?

A. Tốt bụng.
B. Hài hước.
C. Đố kị.
D. Thân thiện.

Câu 2: Đâu không phải nét tính cách tiêu cực?

A. Thiếu chính kiến.
B. Hoà đồng với bạn bè.


C. Dễ cáu giận.
D. Đố kị.

Câu 3: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?

A. Để dành tiền mua sách.


B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.


C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.


D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi.

Câu 4: Để tiết kiệm thời gian, em sẽ làm gì vào những lúc rảnh rỗi?

A. Chơi rất nhiều thể loại game.


B. Lên Facebook nói chuyện với mọi người.


C. Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.


D. Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.

Câu 5: Tính cách suy nghĩ lạc quan thể hiện qua việc

A. giúp đỡ bạn bè.


B. quan tâm đến người xung quanh.


C. thường nói xấu người khác.


D. dù bố Nam đã mất do tuổi già, nhưng Nam vẫn tin rằng bố luôn bên cạnh và hỗ trợ thầm lặng cho Nam mà cố gắng học tập tốt.

Câu 6: Em sẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo hướng tích cực như thế nào khi ở trong tình huống sau: Sau giờ học, vì mải cùng các bạn chuẩn bị cho buổi thuyết trình của nhóm vào tuần sau nên em muộn mà quên báo với gia đình. Bố chưa biết lí do nên đã mắng em mải chơi không về nhà đúng giờ.

A. Em rất buồn, giận bố và không muốn nói chuyện với bố nữa.

B. Em nhờ mẹ nói giúp em lí do em về muộn để bố không mắng nữa.

C. Em suy nghĩ tiêu cực và có những hành động tiêu cực vì bố không tin tưởng em.

D. Em đợi bố bình tĩnh lại sẽ nói cho bố hiểu lí do tại sao em về muộn và hứa với bố mẹ lần sau nếu có về muộn sẽ báo với bố mẹ để bố mẹ yên tâm.
Câu 7: Cho tình huống: "Do chưa nỗ lực nên kết quả học tập của M chưa tốt. Dù vậy, M không thể hiện sự buồn chán hay lo lắng vì kết quả này". Em thấy M là người như thế nào?

A. Là người có trách nhiệm với bản thân.


B. Thiếu trách nhiệm với bản thân và gia đình mình.


C. Là người thoải mái trong cuộc sống.


D. Là người có trách nhiệm với những người xung quanh.

Câu 8: Việc nào KHÔNG thể hiện trách nhiệm của em trong các hoạt động?

A. Có ý thức giúp đỡ các bạn trong hoạt động chung.


B. Bàn lùi vì gặp các rủi ro có thể xảy ra.


C. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong quá trình hoạt động.


D. Vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

Câu 9: Cho tình huống: Nam thường bỏ bữa sáng và thức khuya để học bài. Nếu em là Nam, em sẽ làm gì để thể hiện có trách nhiệm với bản thân?

A. Ăn uống điều độ đủ bữa và sắp xếp thời gian học tập, vui chơi phù hợp.


B. Đi ra ngoài vui chơi và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.


C. Cởi mở hơn khi nói chuyện với mọi người.


D. Ăn sáng đầy đủ và đi ngủ sớm, hôm sau đến lớp chép bài bạn.

Câu 10: Hành động nào dưới đây không biểu hiện sự tiết kiệm?

A. Chi tiêu hợp lí.
B. Bảo quản đồ dùng.


C. Bảo vệ của công.
D. Tiêu xài hoang phí.

Câu 11: Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?

A. Gia đình Q làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.


B. Gia đình Q làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.


C. Gia đình Q làm như vậy là vi phạm pháp luật.


D. Gia đình Q làm như vậy là hợp lí.

Câu 12: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong học tập là

A. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới, làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


B. làm bài tập đầy đủ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.


C. vận dụng kiến thức vào thực tiễn.  
D. tích cực tự học, tự chuẩn bị bài mới.

Câu 13: Biện pháp rèn luyện tinh thần trách nhiệm đối với sức khỏe là

A. đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


B. tập thể dục thể thao, đọc sách, báo thường xuyên, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.


C. nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí phù hợp.    D. tập thể dục thể thao thường xuyên.

Câu 14: Để điều chỉnh cảm xúc theo hướng tích cực, em cần:

A. Suy nghĩ tiêu cực, buồn chán, thất vọng.

B. Hạn chế giao tiếp, xa lánh người thân, bạn bè.

C. Thực hiện các hoạt động giúp tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân (nghe nhạc, xem phim, đọc truyện, chơi thể thao, đi bộ nhẹ nhàng,…).

D. Từ chối sự chia sẻ, phản bác ý kiến của người thân, bạn bè.
Câu 15: Để chuẩn bị cho buổi tham quan vào cuối tuần, C rủ H đi mua sắm cùng mình. H thấy C mua rất nhiều quần áo, đồ dùng,…không cần thiết và không sử dụng hết. Nếu em là H, em sẽ làm gì

A. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì gia đình C có điều kiện.

B. Khuyên C nên tiết kiệm, đến buổi tham quan vào cuối tuần sẽ sử dụng sau.

C. Khuyên C nên thể hiện cách sống tiết kiệm, tôn trọng công sức lao động của người thân, vì mình đang là học sinh, bản thân chưa tự kiếm được tiền. Chỉ mua những đồ dùng thật sự cần thiết.

D. Không can thiệp vào cách chi tiêu của C vì có thể làm mất đi tình bạn của mình và C.
Câu 16: Đâu không phải là việc làm thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh?

A. Thời gian gần đây, B thường xuyên nghỉ học. Ở lớp B cũng không tập trung và kết quả học tập sa sút. Nhận thấy những dấu hiệu đó, H đã tìm hiểu và giúp đỡ B.

B. Nhóm G được cô giáo giao nhiệm vụ chuẩn bị tranh, ảnh cho buổi sinh hoạt lớp. Cả nhóm họp để phân công nhiệm vụ, nhưng các bạn đùn đẩy nhau không ai chịu nhận.

C. Tuần trước, H bị ốm. C hứa giúp bạn ghi chép bài học và C đã thực hiện.

D. Nhóm T được giao thực hiện một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong nhóm chỉ có M hát tốt, nên cả nhóm đề nghị M hát chính, các bạn còn lại sẽ múa phụ họa. M nhận lời và vui vẻ cùng các bạn tập luyện.
Câu 17: Khi đang có cảm xúc tiêu cực, em không nên

A. tâm sự, chia sẻ với những người đáng tin cậy.


B. thả lỏng cơ thể, tập trung vào hơi thở và thở đều.


C. tiếp tục buồn bã, suy nghĩ về vấn đề tiêu cực.


D. tách mình ra khỏi không gian, đối tượng gây cho mình cảm xúc tiêu cực.

Câu 18: Tính cách có thể khiến mọi người xa lánh em là

A. tính chu đáo.
B. tính hòa đồng.
C. tính cẩn thận.
D. tính ích kỉ.

Câu 19: An là bạn thân của Bình. Dạo gần đây An thường xuyên nhờ Bình chép bài hộ, có khi còn nhờ làm giúp bài tập về nhà. Nếu em là Bình, em sẽ làm gì?

A. Báo với thầy cô giáo để phạt bạn An.

B. Không chép bài hộ, cũng không làm giúp bạn bài tập về nhà.

C. Tìm hiểu lí do tại sao An lại nhờ vả mình. Nếu An gặp khó khăn sẽ cùng bạn giải quyết.


D. Có thể chép bài hộ nhưng cương quyết không làm bài tập về nhà giúp An.
Câu 20: Nét tính cách nào dưới đây là nét tính cách tích cực?

A. Thân thiện.
B. Dễ cáu giận.


C. Lười biếng.
D. Thiếu chính kiến.
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             Lưu ý: Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ giấy này.
Câu 1: (3,0 điểm) Khi tranh biện chúng ta cần lưu ý những điều gì?

Câu 2:  (1,0 điểm) Em hãy nêu những biểu hiện của người có trách nhiệm với bản thân.
Câu 3: (1,0 điểm) Tìm 4 câu ca dao, tục ngữ nói về sự cần thiết của việc giữ gìn tình bạn trong sáng, lành mạnh. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I -MÔN HĐTNHN 8
NĂM HỌC : 2023-2024

 I. Trắc nghiệm.  (5.0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ 01 
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	D
	B

	Đ 02
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	C
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	C
	B
	D
	A

	Đ 03
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	D
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	B

	Đ 04
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	A
	A
	B
	C
	C
	B
	D
	D
	C
	A


 II. Tự luận.  (5.0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm)  Khi tranh biện chúng ta cần lưu ý.
* Nên làm
- Luôn đưa ra các lí lẽ, dẫn chứng cho các lập luận.

- Lắng nghe ý kiến phản biện.

- Giữ bình tĩnh.

- Thể hiện ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, … phù hợp.

* Không nên làm
- Hiếu thắng, tranh cãi tới cùng để bảo vệ ý kiến của mình mà thiếu lập luận khoa học.

- Dễ dàng chấp nhận mọi ý kiến của người khác.

- Phản bác thẳng ý kiến của người khác.

Câu 2. (1,0 điểm)  Những biểu hiện của người có trách nhiệm với bản thân:
- Trách nhiệm với sức khỏe thể chất:

+ Tập thể dục.

+ Ăn uống lành mạnh.

- Trách nhiệm với sức khỏe tinh thần:

+ Luôn suy nghĩ theo hướng tích cực.

+ Kiểm soát cảm xúc tiêu cực.

- Trách nhiệm với việc học tập:

+ Hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà thầy cô giao.

+ Chủ động học tập và nghiên cứu bài trước khi đến lớp.

Câu 3.  (1,0 điểm) HS tự tìm. 
BIỂU ĐIỂM XẾP LOẠI NHẬN XÉT

+ Loại G ( 8 – 10 điểm): Đ

+ Loại K ( 6.5 – 7.5 điểm): Đ

+ Loại TB ( 5 – 6 điểm): Đ

+ Chưa đạt yêu cầu ( dưới 5 điểm): CĐ
Hàm Cần, ngày 11  tháng 10  năm 2023
  Duyệt của tổ trưởng
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